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	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 
(Đối với các thông số cố định, cho phép chào các thông số khác dao động tối đa ± 5%)

	1
	Bộ hút áp lực âm liên tục
	Cái
	25
	1.1. Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau
- Xuất xứ máy chính: Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
1.2. Cấu hình tối thiểu 01 thiết bị bao gồm:
- Bình chứa
- Bộ điều chỉnh áp lực
- Dây hút và các kết nối theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.
1.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
- Hút dịch liên tục với áp lực thấp, phù hợp cho hút dịch màng phổi.
- Loại áp kế: áp kế nước. 
- Dung tích bình chứa: ≥ 1.5 Lít.
- Phạm vi điều chỉnh áp suất hút/ chân không: 0 ~ 2.45 kPa (hoặc 0 ~ 250 mmH2O).
- Có đầu cắm kết nối tương thích ổ cắm khí hút trên tường của Bệnh viện (chuẩn DIN).

	2
	Máy đo đa ký hô hấp
	Máy
	01
	2.1. Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.
- Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
2.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:
- Máy chính: 01 cái.
- Bộ kết nối đo hô hấp: 01 bộ.
- Bộ kết nối đo SpO2 & nhịp tim: 01 bộ
- Bộ kết nối đo điện cơ và điện tim: 01 bộ
- Phần mềm ghi và phân tích: 01 bộ
- Hộp đựng máy: 01 cái
- Phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ
2.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
2.3.1. Tính năng chung:
- Máy dùng các cảm biến để đo tối thiểu các tín hiệu sinh lý: lưu lượng khí thở, cử động hô hấp, oxy máu, nhịp tim, tư thế.
- Thiết kế đeo trên người.
- Cảm biến: microphone hoặc cảm biến đo ngáy/ thu âm, đo chuyển động, tư thế, đồng hồ (hiển thị thời gian).
- Điều khiển: điều khiển bằng cơ học (dùng nút bấm trên máy/thao tác trên màn cảm ứng) hoặc bằng phần mềm trên máy tính.
- Có phần mềm phân tích để tạo báo cáo/ truy xuất thông tin.
- Có hỗ trợ kết nối bluetooth.
2.3.2. Máy đo đa ký hô hấp:
- Bộ nhớ tích hợp trong máy hoặc sử dụng thẻ SD hoặc USB, dung lượng ≥ 512 MB, thời gian ghi ≥ 8 giờ.
- Máy đo dùng nguồn pin, thời lượng sử dụng tối đa ≥ 18 giờ.
- Có màn hình hiển thị thông tin.
- Dùng được cho trẻ em.
2.3.3. Kênh đo:
- Số kênh/tín hiệu ≥ 15 kênh.
- Có kênh đo cử động hô hấp từ ngực.
- Có kênh đo cử động hô hấp từ bụng.
- Có kênh đo tiếng ngáy bằng microphone hoặc cảm biến.
- Có kênh đo tư thế.
- Có kênh đo cử động ký.
- Có kênh đo áp lực khí thở.
- Có kênh đo SpO2, nhịp tim, biểu đồ/ dữ liệu thể tích.
- Có kênh đo mở rộng: đo điện tim và điện cơ.
- Có phần mềm ghi tín hiệu và phân tích cho kết quả (tạo báo cáo/truy xuất thông tin).

	3
	Máy điện não
	Máy
	01
	3.1. Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau
- Nguồn điện: 220 – 240V, 50/60 Hz
- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) 
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
3.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:
- Máy chính: 01 máy
- Hộp điện cực đầu vào: 01 cái
- Đèn kích thích ánh sáng :  01 cái
- Xe đẩy: 01 cái
- Bộ máy tính kèm phần mềm: 01 bộ
- Phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ
3.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
3.3.1. Thu nhận tín hiệu: 
- Hộp đầu vào điện cực cho EEG: ≥ 25 điện cực
- Đầu vào lưỡng cực: ≥ 14 cái
- Đầu đo SpO2: ≥ 01 cổng
- Điện trở vào: ≥ 200 MΩ 
- Nhiễu đầu vào: ≤ 2 µVp-p
- Chuyển đổi tương tự số A/D: ≥ 24 bit
- Hệ số nén nhiễu đồng pha: ≥ 105 dB.
3.3.2. Xử lý tín hiệu:
- Độ nhạy có thể điều chỉnh được 
- Có lọc tần số thấp, tần số cao, nhiễu điện
- Tần số lấy mẫu tối đa: ≥ 4 lựa chọn
- Kiểm tra trở kháng tiếp xúc điện cực tại các điểm: ≤ 50 kΩ
- Có thể phân tích các tần số thành phần của sóng EEG và hiển thị biên độ của từng tần số theo dạng đồ thị khuynh hướng mảng tần số phổ.
3.3.3. Hiển thị
- Số kênh hiển thị: ≥ 55 kênh
- Có thể lựa chọn màu cho sóng điện não hoặc có thể hiện thị các công suất quang phổ khác nhau trong phổ màu.
3.3.4. Máy tính
- Tốc độ vi xử lý: ≥ 4.0 GHz
- Bộ nhớ RAM: ≥ 8GB 
- Ổ cứng SSD dung lượng: ≥ 500 GB
- Màn hình màu, kích thước ≥ 19 inches
- Có bàn phím, chuột
- Hệ điều hành cho máy tính có bản quyền
- Phần mềm thu nhận và đọc tín hiệu điện não
- Có khả năng kết nối HIS hoặc PACS.

	4
	Máy điện tim
	Máy
	04
	4.1. Yêu cầu chung:
- Máy mới 100%.
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 220 - 240V, tần số 50/60 Hz.
- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
4.2. Cấu hình tối thiểu 01 thiết bị bao gồm:
- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái.
- Cáp ECG: 01 bộ.
- Điện cực các chi: 01 bộ.
- Điện cực ngực: 01 bộ.
- Giá treo cáp điện tim: 01 cái.
- Giấy in: 01 cuộn.
- Dây nguồn: 01 cái.
- Ắc quy hoặc pin: 01 bộ.
- Xe đẩy: 01 cái.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.
4.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
4.3.1. Tính năng chung:
 - Màn hình hiển thị ≥ 7 inches; độ phân giải: ≥ 800 x 480 pixels.
- Có khả năng kết nối truyền tín hiệu điện tim sang máy tính.
 - Xử lý tín hiệu:
 + Số kênh: ≥ 06 kênh.
 + Số chuyển đạo: ≥ 06
 + Độ nhạy: từ ≤ 5 đến ≥ 20 mm/mV.
 - Bộ lọc kỹ thuật: 
 + Bộ lọc tương thích điện: 50 Hz.
 + Bộ lọc rung cơ: từ ≤ 25 đến ≥ 35 Hz.
- Chuyển đổi số: ≥ 24 bit.
- Có khả năng kết nối HIS hoặc PACS.
4.3.2. Thông số kỹ thuật:
 - Tần số đáp ứng: từ ≤ 0.05 Hz đến ≥ 150 Hz.
 - Trở kháng đầu vào theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
 - Dải điện áp đầu vào: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
 - Tốc độ lấy mẫu: ≥ 1000 mẫu/ giây.
4.3.3. Máy in:
 - Kiểu máy: in nhiệt.
 - Tốc độ in: tối đa ≥ 50mm/s.
 - Khổ giấy: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
4.3.4. Ắc quy hoặc Pin:
 - Thời gian sử dụng sau khi sạc: ≥ 02 giờ.

	5
	Máy đo thính lực
	Hệ thống
	01
	5.1. Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau
- Nguồn điện: 220 – 240V, 50/60 Hz
- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc châu Âu
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
5.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:
- Máy chính: 01 cái
- Chụp tai đo đường khí: 01 bộ
- Chụp tai đo tần số cao: 01 bộ
- Đầu đo đường xương (Bộ phát rung đường xương): 01 bộ
- Nút bấm hồi đáp tín hiệu của bệnh nhân: 01 cái
- Mico giao tiếp bệnh nhân: 01 cái
- Tai nghe giám sát: 01 cái
- Bộ máy tính kèm bàn phím và chuột: 01 bộ
- Bộ phần mềm cài đặt: 01 bộ
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.
5.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
5.3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung
- Số kênh độc lập: ≥ 2 kênh (đơn âm và lời nói)
- Phương pháp đo tối thiểu gồm: Đo đường khí, đường xương, trường tự do.
- Có các chức năng giao tiếp hai chiều.
- Có tích hợp cổng USB
- Đo đường khí:
+ Tần số: từ ≤ 125 Hz đến ≥ 8.000 Hz
+ Cường độ: từ ≤  -10 đến ≥ 120 dB HL
- Đo đường xương:
+ Tần số: từ ≤  250 Hz đến ≥  8.000 Hz
+ Cường độ: từ ≤ -10 dB HL đến ≥ 75 dB HL
- Đo trường tự do:
+  Tần số: từ 125 Hz đến 8.000 Hz
+  Cường độ: từ ≤ -10 dB HL đến ≥ 80 dB HL
 5.3.2. Máy tính
- Tốc độ vi xử lý: ≥ 4.0 GHz
- Bộ nhớ RAM: ≥ 8GB RAM
- Ổ cứng SSD dung lượng: ≥ 500 GB
- Màn hình màu, kích thước ≥ 19 inches
- Có bàn phím, chuột
- Hệ điều hành cho máy tính có bản quyền
- Phần mềm thu nhận tín hiệu và đọc kết quả
- Có khả năng kết nối HIS hoặc PACS.

	6
	Máy ghi điện cơ
	Cái
	01
	6.1. Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau
- Nguồn điện: 220 - 240V, tần số 50/60Hz.
- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: CE (Châu Âu) hoặc các chứng chỉ/chứng nhận chất lượng được cấp bởi các nước G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật).
6.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:
- Máy chính: 01 cái
- Hộp điện cực đầu vào: 01 cái
- Bộ nguồn cách ly: 01 cái
- Hộp điều khiển: 01 cái
- Tai nghe: 01 cái
- Kính mắt: 01 cái
- Bộ điện cực hỗ trợ bao gồm: điện cực dẫn truyền thần kinh, điện cực kích thích bề mặt, điện cực đất, điện cực ngón tay: 01 bộ
- Bộ máy tính kèm phần mềm: 01 bộ
- Xe đẩy: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.
6.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
6.3.1. Bộ khuyếch đại đầu vào
- Số kênh: ≥ 4 kênh
- Trở kháng vào: ≥ 1000 MΩ
- Tạp âm: ≤ 0.6 µVrms hoặc độ nhiễu ≤ 1 µV
- Hệ số nén nhiễu đồng pha: ≥110 dB
- Độ nhạy: từ ≤1 µV/vạch đến ≥ 10 mV/vạch
- Lọc tần số thấp.
- Lọc xoay chiều.
6.3.2. Kích thích chung
- Có ≥ 4 kiểu chế độ kích thích
- Dạng sóng kích thích: Kích thích đơn, kép hoặc chuỗi
- Tần số kích thích: từ ≤  0.2 Hz đến ≥ 100 Hz.
6.3.3. Kích thích điện
- Cường độ kích thích: từ 0 đến ≥100 mA
- Thời gian xung kích thích điện: từ ≤ 0.05 ms đến ≥1 ms.
6.3.4. Kích thích thính giác
- Chế độ kích thích bao gồm: ≥ 2 chế độ
- Pha kích thích: ≥ 3 mức
- Cường độ kích thích: từ 0 đến ≥ 125 dB
- Thời gian xung kích thích: ≥ 0.05 ms
- Tần số xung: từ ≤ 250 Hz đến ≥ 8000 Hz
- Thời gian duy trì âm thanh: trong khoảng từ: ≤ 10 ms đến ≥1000 ms.
6.3.5. Kích thích thị giác
- Kiểu kích thích: ≥ 2 loại
- Kiểu màn hình: ≥ 3 loại
- Có đèn nháy.
6.3.6. Máy tính
- Tốc độ vi xử lý: ≥ 4.0 GHz
- Bộ nhớ RAM: ≥ 8GB
- Ổ cứng SSD dung lượng: ≥ 500 GB
- Màn hình màu, kích thước ≥ 19 inches
- Có bàn phím, chuột
- Hệ điều hành cho máy tính có bản quyền
- Phần mềm thu nhận và đọc tín hiệu điện cơ
- Có khả năng kết nối HIS hoặc PACS.

	7
	Máy thở BIPAP
	Máy
	10
	7.1. Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau
- Nguồn điện: 220 - 240V, tần số 50/60Hz.
- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc châu Âu
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
7.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:
- Máy chính: 01 máy
- Bộ phận làm ẩm: 01 bộ
- Mặt nạ thở hoặc mặt nạ mũi: 01 cái
- Dây ống thở: 01 cái
- Bộ dây nguồn: 01 bộ
- Túi đựng máy: 01 cái
- Có khả năng kết nối mạng thông qua module kết nối ngoài
- Thẻ nhớ: 01 cái 
- Tài khoản đọc và phân tích kết quả hoặc phần mềm theo dõi và quản lý điều trị: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
7.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
- Màn hình cảm ứng.
- Độ ồn: ≤ 30 dB.
- Chế độ thở CPAP: Dải đo áp lực tối thiểu trong khoảng 4-20 cmH2O.
- Chế độ thở BiPAP: Dải đo áp lực tối thiểu trong khoảng 4 - 25 cmH2O.
- Phạm vi áp suất: tối thiểu trong khoảng 700 hPa- 1060 hPa.
- Có ít nhất 3 chế độ điều trị : CPAP, S (Chế độ liên tục),  S/T (Chế độ liên tục có thời gian).
- Tần số thở dự phòng: tối thiểu trong khoảng 0 đến 25 BPM.




Mẫu báo giá
Gói thầu : Mua sắm thiết bị y tế năm 2026-2027
BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	

Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
	

Thuế suất
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Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 02/11/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
